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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 06 năm 2025 (kì 

thi tháng 7 năm 2025 đối với các cá nhân đã được Sở Xây dưng tỉnh Hòa 

Bình trước hợp nhất xác nhận đủ điều kiện dự thi). 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH PHÚ THỌ 
 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016, Luật số 

35/2018/QH14 ngày 20/11/2018, Luật số 40/2019/QH14 13/6/2019 và Luật số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý 

hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-SXD ngày 26/63/2025 của Sở Xây dựng tỉnh 

Hòa Bình về kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ năng 

lực hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 38/2025/QĐ-UBND ngày 11/4/2025 của UBND tỉnh 

Hòa Bình về việc phân cấp cho Sở Xây dựng thực hiện công tác sát hạch, cấp 

chứng chứng chỉ hành nghề hạng I; cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

hạng I trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; 

Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-SXD ngày 15/7/2025 của Sở Xây dựng tỉnh 

Phú Thọ về việc thành lập Tổ sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng kỳ thi tháng 7/2025 đối với các cá nhân đã được Sở Xây dựng 

tỉnh Hòa Bình (trước sáp nhập) xác định đủ điều kiện dự thi; 

Xét đề nghị của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ năng 

lực hoạt động xây dựng tại Tờ trình số 06/TTr-HĐCCC ngày 29/7/2025. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả sát hạch và cấp chứng chỉ hành  nghề hoạt động 

xây dựng đợt 06 năm 2025 (kì thi tháng 7 năm 2025 đối với các cá nhân đã được 

Sở Xây dưng tỉnh Hòa Bình trước hợp nhất xác nhận đủ điều kiện dự thi) cho 42 

cá nhân hoạt động trên 10 lĩnh vực gồm: 

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Thiết kế kết cấu công trình; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Xay-dung-2014-238644.aspx


- Giám sát công tác xây dựng công trình; 

- Định giá xây dựng; 

- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình; 

- Thiết kế công trình đường bộ; 

- Khảo sát địa hình; 

- Khảo sát địa chất côn trình; 

- Thiết kế cơ - điện công trình (Hệ thống điện); 

- Thiết kế công trình cầu - hầm; 

(Có danh sách chi tiết kèm theo). 

 Điều 2. Giao Phòng Giám đinh và quản lý chất lượng công trình tổ chức 

in ấn chứng chỉ hành nghề và chuyển trả cho 42 cá nhân nêu trên theo quy định. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng xét cấp 

chứng chỉ, các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1, căn cứ quyết 

định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Giám đốc Sở; 

- Phó giám đốc Sở - Phan Văn Sỹ; 

- TT phục vụ Hành chính công tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu VT, GĐ&QLCL, HĐCCC (Đ). 
 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 Phan Văn Sỹ 

 
 

 



 



STT Họ và tên

Năm sinh

(dd/MM/yyyy

)

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Điện thoại Địa chỉ thường trú

Cơ sở đào 

tạo
Hệ đào tạo Trình độ chuyên môn Lĩnh vực cấp chứng chỉ Hạng

1 Trần Văn Hòa 17/02/1974 035074003916 30/3/2021
Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0912023383

Phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình

ĐH bách 

khoa HN
Tại chức

Kỹ sư hệ thống điện; 

thạc sỹ quản lý kinh tế
Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

2 Phạm Văn Vương 13/9/1966 036066007531 30/3/2021
Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0963147866

Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình

ĐH Năng 

lượng 

Moskva

Chính quy Kỹ sư điện Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

3 Nguyễn Đức Trang 26/9/1979 001079030320 30/3/2022
Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0972519786

Phường Phương Lâm, Tp Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình

ĐH bách 

khoa HN
Tại chức

Kỹ sư hệ thống điện; 

thạc sỹ quản lý kinh tế
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

4 Lê Xuân Quyết 07/11/1989 022089006915 30/3/2023
Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0973115576

Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình

ĐH Điện 

lực
Chính quy

Kỹ sư Hệ thống điện; 

Thạc sỹ kỹ thuật điện
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

5 Vũ Minh Thành 09/11/1993 017093000202 25/3/2021
Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0384296993

TT Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hòa Bình

ĐH kiến 

trúc HN
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

8 Cấn Văn Đại 06/7/1968 001068028993 04/3/2022
Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0979958430

Phường Trung Minh, TP Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình

ĐH Giao 

thông vận 

tải

Tại chức
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát công tác xây dựng công trình II

9 Nguyễn Đức Nam 01/3/1985 025085005180 01/5/2021
Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0846131985

Phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình

ĐH Giao 

thông vận 

tải

Chính quy

Kỹ sư tự động hóa thiết 

kế cầu đường; Thạc sỹ 

Kỹ thuật hạ tầng đô thị 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

10 Nguyễn Xuân Toản 25/7/1987 036087020372 25/6/2021
Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0978473568

Phường Hữu Nghị, Tp Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình

ĐH Thủy 

lợi

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình
Định giá xây dựng II

11
Nguyễn Quang 

Hưng
30/4/1982 017082011716 30/5/2022

Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0988612834

Phường Quỳnh Lâm, TP Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình

ĐH Kỹ 

thuật công 

nghiệp

Chính quy Kỹ sư hệ thống điện Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II

12 Văn Trọng Bình 07/3/1983 017083011232 25/6/2021
Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0966070566

Phường Quỳnh Lâm, TP Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình

ĐH Xây 

dựng

Vừa làm 

vừa học
Kỹ sư kinh tế xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình II

13 Tống Thị Hường 18/3/1986 017186010510 25/6/2021
Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0985588525

Phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình

ĐH Xây 

dựng

Vừa làm 

vừa học
Kỹ sư kinh tế xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình III

Thiết kế kết cấu công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

17 Đặng Văn Xuyên 08/11/1983 035083011433 14/8/2022
Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0973246889

Phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình

ĐH Xây 

dựng

Vừa làm 

vừa học
Kỹ sư kinh tế xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Định giá xây dựng III

Kỹ sư thủy lợi
Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0912119042

Tổ 40, phường Trung Hòa, quận 

Cầu Giấy, Hà Nội

ĐH Thủy 

lợi
Chính quy

0392202877
Phường Hữu Nghị, TP Hòa BÌnh, 

tỉnh Hòa Bình

ĐH Phương 

Đông
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình

7 Trần Văn Vượng 16/8/1973 001073026844 10/4/2021

 DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 06 NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SXD ngày      /8/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ)

6 Trần Thanh Bình 29/12/1992 017092008661 11/8/2021
Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam

Việt Nam 0832487505
Phường Hữu Nghị, Tp Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình

ĐH Kỹ 

thuật công 

nghiệp

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình
16 Phan Văn Chiến 01/02/1970 036070008771 05/4/2021

Cục QLHC 

về TTXH

Việt Nam 0336773712
Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình

ĐH Thủy 

lợi
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
14 Đào Gia Lộc 21/7/1997 040097022199 09/8/2021

Cục QLHC 

về TTXH

18 Đinh Hữu Hà 10/5/1984 017084000778 04/7/2024
Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0985572456

Phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình

ĐH Giao 

thông vận 

tải

Chính quy Kỹ sư kinh tế xây dựng

0358952922
Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình

ĐH Công 

nghệ Giao 
Chính quy

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật giao thông
15 Lê Đại Thành 13/6/1992 017092006824 25/6/2021

Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam



STT Họ và tên

Năm sinh

(dd/MM/yyyy

)

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Điện thoại Địa chỉ thường trú

Cơ sở đào 

tạo
Hệ đào tạo Trình độ chuyên môn Lĩnh vực cấp chứng chỉ Hạng

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Thiết kế công trình giao thông đường bộ II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

21 Nguyễn Việt Dũng 21/12/1994 017094005372 07/01/2022
Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0979587795

Phường Hữu Nghị, Tp Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình

ĐH Công 

nghệ Giao 

thông vận tả

Chính quy
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật giao thông
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

23 Lê Văn Quyền 22/01/1964 001064041795 02/02/2024
Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0917956898

Phường Tân Thịnh, Tp Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình

ĐH Bách 

khoa HN
Tại chức Kỹ sư hệ thống điện Định giá xây dựng II

24 Nguyễn Phi Sơn 21/11/1988 017088008348 25/6/2021
Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0975707022

Phường Thịnh Lang, Tp Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình

ĐH Xây 

dựng

Vừa làm 

vừa học
Kỹ sư kinh tế xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình II

Khảo sát Địa hình III

Thiết kế công trình đường bộ III

26 Phạm Minh Luân 13/01/1980 017080000645 11/10/2024
Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0977733666

Phường Quỳnh Lâm, TP Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình

ĐH Xây 

dựng
Tại chức Kỹ sư kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

27
Vương Nguyễn 

Hoàng
30/12/1992 017092000274 25/3/2021

Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0975226567

Phường Phương Lâm, TP Hòa 

BÌnh, tỉnh Hòa Bình

ĐH Giao 

thông vận 

tải

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình giao thông
Định giá xây dựng III

28 Nguyễn Văn Tuệ 08/6/1976 030076018924 25/6/2021
Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0914402396

Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình

ĐH Bách 

khoa HN
Chính quy Kỹ sư hệ thống điện Thiết kế cơ - điện công trình (Hệ thống điện) II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Định giá xây dựng II

30 Bùi Thanh Hoàng 09/12/1993 017093000318 29/3/2021
Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0348460291

Thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh 

Hòa Bình

ĐH Giao 

thông vận 

tải

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công trình II

31 Nguyễn Anh Tuấn 12/10/1989 017089002156 15/4/2023
Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0979625094

Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, 

tỉnh Hòa Bình

ĐH Công 

nghệ Giao 

thông vận 

tải

Chính quy

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

32 Nguyễn Anh Tuấn 09/8/1993 040093006683 09/9/2022
Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0942458777

Thị trấn Hưng Nguyên, huyện 

Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

ĐH Thủy 

lợi
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật tài 

nguyên nước
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

33 Trần Thị Thu Hằng 04/3/1982 034182013544 21/4/2021
Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0982588043

Tòa nhà CT5B (V8) Phú Lãm, Hà 

Đông, Hà Nội

ĐH Xây 

dựng
Chính quy Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng I

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

35 Phạm Anh Quang 03/4/1984 030084021830 14/3/2024
Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0906341984 Giang Biên, Long Biên, Hà Nội

ĐH Xây 

dựng
Chính quy

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Giám sát công tác xây dựng công trình I

36 Lê Quy Nhơn 30/9/1977 008077010349 25/6/2021
Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0866212688

Phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình

ĐH Xây 

dựng

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Thiết kế công trình đường bộ II

Định giá xây dựng II

19 Thân Thị Bích Thoa 11/7/1980 017180005697 20/02/2022
Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0986046742

Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình

ĐH Xây 

dựng
Tại chức

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

20 Nguyễn Quang Tân 09/7/1991 001091054122 24/7/2021
Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0981838191

Thôn 6, Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà 

Nội

ĐH Công 

nghệ Giao 

thông vận 

tải

Chính quy
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật giao thông

22 Nguyễn Quang Linh 04/2/1986 017086004588 17/01/2022
Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0961230668

Phường Hữu Nghị, Tp Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình

ĐH Phương 

Đông
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

25 Nguyễn Văn Côn 10/11/1977 001077046077 10/5/2021
Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0981904567 Cấn Hữu, Quốc Oai, Hà Nội

ĐH Giao 

thông vận 

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình giao thông

29 Nguyễn Văn Dũng 22/01/1986 017086009471 09/8/2021
Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0987684688

Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình

ĐH Xây 

dựng

Vừa làm 

vừa học
Kỹ sư kinh tế xây dựng

34 Phạm Văn Trường 05/5/1983 034083026464 05/11/2021
Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0973754055

Phường Tân Hòa, Tp Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình

ĐH Thủy 

lợi

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư xây dựng công 

trình thủy

37 Bùi Văn Sơn 11/4/1978 017078003854 07/01/2022
Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0988118966

Phường Dân Chủ, Tp Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình

ĐH Giao 

thông vận 

tải

Vừa làm 

vừa học
Kỹ sư cầu đường



STT Họ và tên

Năm sinh

(dd/MM/yyyy

)

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Điện thoại Địa chỉ thường trú

Cơ sở đào 

tạo
Hệ đào tạo Trình độ chuyên môn Lĩnh vực cấp chứng chỉ Hạng

38
Nguyễn Quang Hải 

Hưng
12/10/1971 034071010150 09/4/2021

Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0984886187

Phường Tân Thịnh, Tp Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình

ĐH Xây 

dựng
Tại chức Kỹ sư xây dựng Thiết kế công trình đường bộ II

39 Bùi Văn Dỉnh 05/7/1979 017079008291 13/12/2022
Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0339571979

phố Hữu Nghị, TT Vụ Bản, huyện 

Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

ĐH Thủy 

lợi

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư công trình thủy 

lợi
Giám sát công tác xây dựng công trình II

40 Lương Thanh Tuấn 31/10/1979 017079000272 12/3/2021
Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0979108799

Phường Tân Hòa, Tp Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình

ĐH Xây 

dựng
Tại chức

Kỹ sư xây dựng công 

trình
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

Khảo sát Địa hình III

Định giá xây dựng III

Thiết kê công trình đường bộ III

Thiết kê công trình  cầu - hầm III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

 Khảo sát Địa chất III

 Khảo sát Địa hình III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Thiết kê công trình đường bộ III

Thiết kê công trình  cầu - hầm III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

SỞ XÂY DỰNG TỈNH PHÚ THỌ

Tại chức
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
41 Bùi Thành Thứ 13/11/1982 017082010188 25/6/2021

Cục QLHC 

về TTXH

Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
42 Nguyễn Anh Tài 04/02/1988 017088000459 25/3/2021

Cục QLHC 

về TTXH
Việt Nam 0987068006

Phường Phương Lâm, TP Hòa 

BÌnh, tỉnh Hòa Bình

ĐH Xây 

dựng

Việt Nam 0983131182
Thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh 

Hòa Bình

ĐH Giao 

thông vận 

tải
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